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PE Pipe

PE Sprinkle Pipe

Highly reliable EF fittings eliminate the fear of water 

The excellent durability and 
-
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Special Pipings for Industrial Applications

Valves / Sensors

Higher Chemical 

Specialized three types of 
-

CPVC for high temperature
 
P-10 for Alkali

 T-17 for strong Acid

PVC for strong Acid
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KHÁC

Saûn phaåm 
Thoâng Duïng 
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Dễ dàng kiểm tra bằng mắt, tránh được việc
thiếu keo hoặc tra vào ống bị nông

New
Line  Up!!
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ESLON  BARRIER  PIPE  SS

Cấu tạo từ 3 loại vật liệu tạo thành 5 lớp
Thuộc tính màng chắn đúp

-16 ・
Ống  ESLON  BARRIER  

Ống  thép

Lớp ngoài (màu vàng): dùng vật liệu PE80 

Lớp keo

Lớp keo

Lớp giữa: lớp nhựa với thuộc tính màng chắn

Lớp lõi: sử dụng vật liệu PE80 không màu

Công nghệ khuôn ép đùn nhiều lớp của chúng tôi tạo ra ống 5 lớp từ 3 loại 
vật liệu. Polyethylene với lịch sử lâu đời được dùng làm nguyên liệu cho ống 
dẫn ga được dùng cho lớp ngoài cùng, lớp nhựa màng chắn có công dụng 
kiểm soát sự thẩm thấu của dung môi hữu cơ (xăng) được dùng cho lớp 
giữa. Ngoài ra, để bảo vệ lớp nhựa màng chắn này, một lớp Polyethelene 
nữa được đưa vào bên trong cùng để nâng cao thuộc tính màng chắn thành 
màng chắn đúp. 

Khối lượng đơn vị
(kg/m)

Eslon

ESLON BARRIER PIPE SS 
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Hoá Ga Nhöïa
u.PVC
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Môùi
Vaät lieäu
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Tên Sản Phẩm Ứng dụng Mã Sản Phẩm Dày Bề rộng Chiều dài Số lượng/cây

Ngăn cháy dùng cho ống lót Dùng chung cho tường và sàn TBBZ001 0,66 mm 60 mm 2,0 m 12 cuộn/cây
Ngăn cháy lan dùng cho ống PVC 

Dùng cho sàn
Dùng cho tường TBCZ002 2,25 mm 110 mm 1,5 m 6 cuộn/cây

TBCX001 2.25 mm 160 mm 1,5 m 6 cuộn/cây
Dùng bọc giữ nhiệt ngăn cháy cho 

 ống PE lõi kim loại Dùng cho tường FIB-FC 4,24 mm 120 mm 1,3 m 6 cuộn/cây

Ngăn cháy cho ống PE

ĐKDN từ 
25 - 75 Dùng chung cho tường và sàn

FIBAW 2,25 mm 110 mm 1,5 m 6 cuộn/cây

ĐKDN từ 100 FIBAW1H 6,09 mm 110 mm 0,42 m 6 cuộn/cây
ĐKDN từ 200 Dùng cho tường FIBAW2H 2,50 mm 90 mm 1,0 m 10 cuộn/cây

ĐKDN Đường kính 22 Đường kính 25 Đường kính 28 Đường kính 30 Đường kính 36

Số vị trí sử dụng 20 18 17 16 14

ĐKDN Đường kính 10 Đường kính 13 Đường kính 16 Đường kính 20

Số vị trí sử dụng 32 26 22 18

Trường hợp dùng cho Eslopex

Trường hợp dùng cho ống lót

Phương pháp ống lót
RC/ALC Tường 

rỗng
Một mặt tường 

thạch caoLỗ tròn Lỗ vuông Phương pháp ngầm

Ống 
lót

PE liên kết ngang          
2 ống PE liên kết ngang          

Eslopex CV          
Ống Polybuten          

Ống PE lõi kim loại          
Dây cáp          

Ứng dụng cho các loại ống

Phương pháp trực tiếp
RC/ALC

Tường rỗng Một mặt tường 
thạch caoLỗ tròn Lỗ vuông Phương pháp ngầm

PE liên kết ngang          
PE liên kết ngang với vật liệu giữ nhiệt          

Eslopex CV          
Ống Polybuten          

Ống Polybuten với vật liệu giữ nhiệt          
Ống PE lõi kim loại          
Ống PVC cường lực          

Dây cáp          
RC: Bê tông cốt thép
ALC: Bê tông nhẹ Trên đây là các vật liệu tiêu biểu. Tùy thuộc vào chất liệu của tường và sàn nhà thì ống sử dụng khác nhau.

Keo
Sekisui

Keo

0
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2
3
4
5

  PE,  PP

  

Polycarbonate

Polystyrene

FRP

ALC

    

Silicone

(

      

Mã

No.738

No.732

No.733

No.730

No.739

No.833

No.655

No.653

(MM)

0.105

0.11

0.11

0.130.13

0.13

0.12

0.1

2.2

2.2

2.1

2.3

2.9

2.2

1.5

16

15

19

16

16

12

12

Tráng

PE
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“Cross  Wave”

T-­‐25     25 )
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